
CÔNG TY CỔ PHẦN 

VTM VIỆT NAM 

Số: 09.16/BG-VTM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

------***------ 

Hà Nội, ngày 16  tháng 09 năm 2025 
 

THƯ CHÀO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp hàng hoá, trang thiết bị chuyên dụng 
 

Công ty Cổ phần VTM Việt Nam là đơn vị Tư vấn cấu hình, thông số kỹ thuật 

trang thiết bị y tế, hiện nay chúng tôi đang có nhu cầu nhận báo giá hàng hoá, trang 

thiết bị để tham khảo và xây dựng danh mục, cấu hình kỹ thuật thiết bị y tế cho Dự 

toán mua sắm Trang thiết bị y tế năm 2025 của Bệnh viện Phục hồi chức năng; 

Các hãng sản xuất, nhà cung cấp hàng hoá, trang thiết bị chuyên dùng có khả 

năng và nhu cầu cung ứng hàng hoá thiết bị đề nghị cung cấp báo giá với các nội dung 

như sau: 

- Tên hàng hoá, ký mã hiệu, hãng sản xuất/ hãng chủ sở hữu, nước sản xuất, cấu 

hình, thông số kỹ thuật của hàng hoá thiết bị (bao gồm cả quy cách đóng gói) các vật 

tư, sinh phẩm, hóa chất mà đơn vị đề xuất cung cấp. 

- Cung cấp catalogue, tài liệu kỹ thuật và các tài liệu khác chứng minh thông số 

kỹ thuật  

- Cung cấp các chứng chỉ tiêu chuẩn ISO, EC, FDA... của sản phẩm (nếu có). 

- Giá báo giá cụ thể của hàng hóa, ghi rõ thuế xuất giá trị gia tăng. 

- Giấy phép lưu hành/ giấy phép nhập khẩu (nếu có) 

- Thời gian bảo hành của hàng hóa. 

Thời hạn nhận báo giá: Từ 16/09/2025 đến trước 18h00, ngày 26/09/2025 

Hình thức nhận báo giá: 

  - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Công ty Cổ phần VTM Việt Nam. Địa chỉ: 

15/255 Đường Hoàng Mai, TP Hà Nội; 

  - Nhận trực tuyến tại địa chỉ: Email: congtycophanvtm@gmail.com 

Mọi thắc mắc liên hệ: anh Hà Văn, số ĐT: 097 106 2286 

   Yêu cầu chào giá: 01 bộ hồ sơ bản cứng hoặc bản mềm(file qua Email). 

Trên đây là một số nội dung yêu cầu chào giá, kính mong các đơn vị có khả năng 

và nhu cầu cung cấp trong thời gian sớm nhất. 

Danh mục thiết bị xin báo giá được đính kèm công văn này. 

Xin trân trọng cảm ơn! 
 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Đăng tải tại địa chỉ: https://vtm.pro.vn/ 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hương 

 

 

mailto:congtycophanvtm@gmail.com
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PHỤ LỤC 1 

 DANH MỤC THIẾT BỊ 
Kèm theo báo giá số: 09.16/BG-VTM, ngày 16  tháng 09   năm 2025 của  

Công ty Cổ phần VTM Việt Nam 
 

TT Tên thiết bị Đơn vị 
Số 

lượng 

1 Giường bệnh nhân (nhựa có điều chỉnh) Cái 59 

2 Máy điện xung – điện phân Máy 2 

3 Máy siêu âm trị liệu Máy 4 

4 Máy xét nghiệm sinh hóa (≥ 120 test/giờ) Hệ thống 1 

5 Máy điều trị bằng sóng xung kích Máy 2 

6 Nồi hấp tiệt trùng dụng cụ Cái 1 

7 
Thiết bị tập hoạt động trị liệu bằng phương pháp phản 

hồi sinh học 
Bộ 1 

8 Máy laser điều trị (công suất cao) Máy 1 

9 Tủ nấu parafin tự động Cái 1 
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PHỤ LỤC 2 

 YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT CƠ BẢN 
Kèm theo báo giá số: 09.16/BG-VTM, ngày 16  tháng 09   năm 2025 của  

Công ty Cổ phần VTM Việt Nam 

 

1. Giường bệnh nhân (nhựa có điều chỉnh) 

TT Yêu cầu cấu hình, tính năng và thông số kỹ thuật 

1 Yêu cầu chung 

 

Chất lượng máy: Mới 100% 

Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau  

Đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế ISO 9001 hoặc tương đương 

2 Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản 

 

Cấu hình yêu cầu 

- Giường kèm 01 tay quay điều chỉnh góc của phần đầu (lưng) 

- Bánh xe chống ồn 5 inc, có phanh: 04 chiếc 

- Đầu và bảng chân ABS, có thể tháo rời 1 bước: 01 bộ 

- Thanh chắn 2 bên: 02 chiếc 

- Đệm: 01 cái 

- Cọc truyền: 01 cái 

- Tủ đầu giường: 01 cái 

- Bảng tên: 01 chiếc 

 

2. Máy điện xung - điện phân 

TT Yêu cầu cấu hình, tính năng và thông số kỹ thuật 

1 Yêu cầu chung 

 

- Thiết bị mới 100%. 

- Sản xuất từ năm 2025 trở về sau. 

- Nguồn điện sử dụng: 220V/380V(± ≤ 10%), 50Hz, phù hợp với nguồn điện 

tại Việt nam 

- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc FDA (Mỹ) hoặc tương đương 

- Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam 

2 Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản 

 

Cấu hình yêu cầu 

- Máy chính: 01 máy 

- Dây điện cực: 01 bộ 
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TT Yêu cầu cấu hình, tính năng và thông số kỹ thuật 

- Điện cực (size người lớn): 04 chiếc 

- Miếng bọc điện cực (size người lớn): 04 chiếc 

- Dây co giãn: 01 chiếc 

- Xe đẩy: 01 cái 

- Dây nguồn: 01 cái 

- Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ 

Thông số kỹ thuật: 

Số kênh đầu ra: ≥ 2 kênh 

 

3. Máy siêu âm trị liệu 

TT Yêu cầu cấu hình, tính năng và thông số kỹ thuật 

1 Yêu cầu chung 

 

- Thiết bị mới 100%. 

- Sản xuất từ năm 2025 trở về sau. 

- Nguồn điện sử dụng: 220V/380V(± ≤ 10%), 50Hz, phù hợp với nguồn điện 

tại Việt nam 

- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc FDA (Mỹ) hoặc tương đương 

- Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam 

2 Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản 

 

Cấu hình yêu cầu 

- Máy chính: 01 máy 

- Đầu phát siêu âm: 01 cái   

- Gel siêu âm: 01 lọ 

- Giá để đầu dò: 01 cái 

- Xe đẩy mua tại Việt Nam: 01 cái 

- Dây nguồn: 01 cái 

- Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ 

Yêu cầu thông số kỹ thuật: 

Siêu âm đa tần: 1Hz và 3 Hz 

 

4. Máy xét nghiệm sinh hóa (≥ 120 test/giờ) 

TT Yêu cầu cấu hình, tính năng và thông số kỹ thuật 

1 Yêu cầu chung 
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TT Yêu cầu cấu hình, tính năng và thông số kỹ thuật 

 

- Thiết bị mới 100%. 

- Sản xuất từ năm 2025 trở về sau. 

- Nguồn điện sử dụng: 220V/380V(± ≤ 10%), 50Hz, phù hợp với nguồn điện 

tại Việt nam 

- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương 

- Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam 

2 Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản 

 

Cấu hình yêu cầu 

- Máy chính và bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ 

- Máy tính: 01 bộ 

- Máy in: 01 chiếc 

- Bộ lưu điện: 01 bộ 

- Hóa chất chạy thử: 01 bộ 

- Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ 

Yêu cầu thông số kỹ thuật: 

- Chủng loại: Máy xét nghiệm sinh hóa tự động 

- Hệ thống mở: có thể sử dụng hóa chất của nhà sản xuất khác 

- Tốc độ tối đa: ≥ 120 test/giờ 

 

5. Máy điều trị bằng sóng xung kích 

TT Yêu cầu cấu hình, tính năng và thông số kỹ thuật 

1 Yêu cầu chung 

 

- Thiết bị mới 100%. 

- Sản xuất từ năm 2025 trở về sau. 

- Nguồn điện sử dụng: 220V/380V(± ≤ 10%), 50Hz, phù hợp với nguồn điện 

tại Việt nam 

- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc FDA (Mỹ) hoặc tương đương 

- Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam 

2 Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản 

 

Cấu hình yêu cầu 

- Thân máy chính 

- Tay cầm đầu phát sóng xung kích: 01 cái 

- Bộ đầu phát gồm 3 chiếc kích thước : 01 bộ 
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TT Yêu cầu cấu hình, tính năng và thông số kỹ thuật 

- Đỡ (đế) tay cầm: 01 chiếc 

- Bàn đạp chân: 01 chiếc 

- Nắp silicon: 04 chiếc 

- Gel: 01 chai 

- Dây nguồn: 01 chiếc 

- Hướng dẫn sử dụng Anh/Việt: 01 bộ 

 

 

6. Nồi hấp tiệt trùng dụng cụ 

TT Yêu cầu cấu hình, tính năng và thông số kỹ thuật 

1 Yêu cầu chung 

 

- Thiết bị mới 100%. 

- Sản xuất từ năm 2025 trở về sau. 

- Nguồn điện sử dụng: 220V/380V(± ≤ 10%), 50Hz, phù hợp với nguồn điện 

tại Việt nam 

- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương 

- Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam 

2 Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản 

 

Cấu hình yêu cầu: 

- Máy chính: 01 chiếc 

- Giỏ/rọ đựng vật hấp: 3 cái 

- Dây nguồn: 01 cái 

- Dây nối đất: 01 cái 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ 

Yêu cầu thông số kỹ thuật: 

- Dung tích bên trong tủ: ≥ 100L 

 

7. Thiết bị tập hoạt động trị liệu bằng phương pháp phản hồi sinh học 

TT Yêu cầu cấu hình, tính năng và thông số kỹ thuật 

1 Yêu cầu chung 

 

- Thiết bị mới 100%. 

- Sản xuất từ năm 2025 trở về sau. 

- Nguồn điện sử dụng: 220V/380V(± ≤ 10%), 50Hz, phù hợp với nguồn điện 
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TT Yêu cầu cấu hình, tính năng và thông số kỹ thuật 

tại Việt nam 

- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc FDA (Mỹ) hoặc tương đương 

- Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam 

2 Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản 

 

Cấu hình yêu cầu 

- Cảm biến 

- Dây đai cảm biến kích thước khác nhau cho từng vị trí: 03 chiếc 

- Cáp sạc: 01 chiếc 

- Phần mềm xử lý dữ liệu: 01 bộ 

- Máy tính: 01 bộ 

- Màn hình (tivi): 01 chiếc 

 

8. Máy laser điều trị (công suất cao) 

TT Yêu cầu cấu hình, tính năng và thông số kỹ thuật 

1 Yêu cầu chung 

 

- Thiết bị mới 100%. 

- Sản xuất từ năm 2025 trở về sau. 

- Nguồn điện sử dụng: 220V/380V(± ≤ 10%), 50Hz, phù hợp với nguồn điện 

tại Việt nam 

- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc FDA (Mỹ) hoặc tương đương 

- Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam 

2 Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản 

 

Cấu hình yêu cầu 

Máy chính kèm màn hình cảm ứng và bộ phụ kiện tiêu chuẩn gồm: 

- Tay cầm đầu phát laser: 01 chiếc 

- Xe đẩy chính hãng: 01 chiếc 

- Cánh tay laser (điều trị rảnh tay) 

- Kính bảo vệ: 02 chiếc 

- Công tắc chân: 01 chiếc 

- Dây nguồn: 01 chiếc 

- Tài liệu Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ 

Yêu cầu thông số kỹ thuật: 

- Bước sóng laser: tối thiểu có 3 bước sóng là 1064+808+1120nm 
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TT Yêu cầu cấu hình, tính năng và thông số kỹ thuật 

- Công suất: ≥ 24W 

 

9. Tủ nấu parafin tự động 

TT Yêu cầu cấu hình, tính năng và thông số kỹ thuật 

1 Yêu cầu chung 

 

- Thiết bị mới 100%. 

- Sản xuất từ năm 2025 trở về sau. 

- Nguồn điện sử dụng: 220V/380V(± ≤ 10%), 50Hz, phù hợp với nguồn điện 

tại Việt nam 

- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương 

- Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam 

2 Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản 

 

Yêu cầu cấu hình 

- Tủ chính: 01 cái 

- Giá để khay nến: 01 bộ 

- Khay nến sấy: 20 cái 

- Dây nguồn: 01 cái 

- Dây nối đất: 01 cái 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ 

Yêu cầu thông số kỹ thuật 

Dung tích bên trong tủ: ≥120L 

 

 


